
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị tính: VND

TT Tài sản Mã số
Thuyết 

minh
Số cuối quý Số đầu năm

A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)100 258,552,461,337 271,474,590,772 

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 234,326,541,513 55,685,238,696 

1 Tiền 111 7,984,601,980 1,685,238,696 

2 Các khoản tương đương tiền 112 226,341,939,533 54,000,000,000 

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120  -  130,000,000,000 

1 Đầu tư ngắn hạn 121 130,000,000,000 

III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 18,469,465,792 81,287,253,060 

1 Phải thu khách hàng 131 16,886,517,296 79,898,059,287 

2 Trả trước cho người bán 132 1,560,717,630 1,388,582,662 

5 Các khoản phải thu khác 135 V.02 22,230,866 611,111 

IV Hàng tồn kho 140 74,150,000 74,150,000 

1 Hàng tồn kho 141 V.03 74,150,000 74,150,000 

2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149

V Tài sản ngắn hạn khác 150 5,682,304,032 4,427,949,016 

4 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,682,304,032 4,427,949,016 

B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)200 20,200,909,923 25,663,987,216 

5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219

II Tài sản cố định 220 7,505,378,646 4,858,197,655 

1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.04 7,505,378,646 4,858,197,655 

Nguyên giá 222 13,655,146,124 9,968,473,942 

Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (6,149,767,478) (5,110,276,287) 

3 Tài sản cố định vô hình 227 V.05   

Nguyên giá 228 3,672,333,000 3,672,333,000 

Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (3,672,333,000) (3,672,333,000) 

4 Xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.07 6,117,891,716 6,143,619,015 

1 Đầu tư vào công ty con 251 4,482,000,000 5,632,000,000 

2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 5,438,000,000 5,438,000,000 

3 Đầu tư dài hạn khác 258 650,000,000 650,000,000 

4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 (4,452,108,284) (5,576,380,985) 

V Tài sản dài hạn khác 260 6,577,639,561 14,662,170,546 

1 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.08 5,006,244,883 13,197,630,868 

3 Tài sản dài hạn khác 268 1,571,394,678 1,464,539,678 

CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 278,753,371,260 297,138,577,988 

(Ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số B 01a-DN

(Dạng đầy đủ)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2011

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị tính: VND

(Ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số B 01a-DN

(Dạng đầy đủ)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2011

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

TT Nguồn vốn Mã số
Thuyết

 minh
Số cuối quý Số đầu năm

A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 94,026,322,744 110,905,177,012 

I Nợ ngắn hạn 310 93,119,694,864 109,988,599,132 

2 Phải trả cho người bán 312 5,068,112,805 43,345,948,637 

3 Người mua trả tiền trước 313 60,713,880 60,714,214 

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.09 22,247,518,190 33,596,849,122 

5 Phải trả người lao động 315  6,877,505,899 

6 Chi phí phải trả 316 V.10 43,311,658,859 7,324,348,205 

9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.11 1,753,745,807 3,934,786,533 

11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 20,677,945,323 14,848,446,522 

II Nợ dài hạn 330 906,627,880 916,577,880 

3 Phải trả dài hạn khác 333 217,992,380 219,792,380 

6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 688,635,500 696,785,500 

B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 184,727,048,516 186,233,400,976 

I Vốn chủ sở hữu 410 V.12 184,727,048,516 186,233,400,976 

1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 80,000,000,000 80,000,000,000 

2 Thặng dư vốn cổ phần 412 1,218,150,000 1,218,150,000 

4 Cổ phiếu quỹ 414 (20,000,000)  

6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416  7,384,270 

7 Quỹ đầu tư phát triển 417 1,723,420,259 1,723,420,259 

10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 101,805,478,257 103,284,446,447 

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430   

1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431

CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 278,753,371,260 297,138,577,988 

 

Chỉ tiêu Mã số
Thuyết

 minh
Số cuối quý Số đầu năm

7 Ngoại tệ các loại 006

-EUR 006A 222.18 227.64 

-USD 006B 592.48 1,366.41 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập ngày    tháng 07 năm 2011

Kế toán trưởng

Đặng Thị Hường

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Mạnh Hà

Người lập biểu

Nguyễn Thị Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1 Tổng doanh thu (01=00-00A) 01 VI.13 102,139,619,055 71,768,430,479 199,454,252,929 144,314,746,879

2 Các khoản giảm trừ 02  -   -   -  

3 Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10=01-02)

10 102,139,619,055 71,768,430,479 199,454,252,929 144,314,746,879

4 Giá vốn hàng bán 11 VI.14 58,820,781,826 30,099,063,391 122,262,901,535 76,398,141,069

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (20=10C-11)

20 43,318,837,229 41,669,367,088 77,191,351,394 67,916,605,810

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.15 4,705,525,839 6,934,168,400 16,385,979,718 9,705,169,650

7 Chi phí hoạt động tài chính 22 VI.16 27,676,197 39,675,000 68,625,099 128,377,700

Trong đó: Chi phí lãi vay 23  -   -  

8 Chi phí bán hàng 24  -   -  

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3,023,111,450 3,063,014,007 6,620,783,541 5,774,691,563

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh (30=20+21-22-24-25)

30 44,973,575,421 45,500,846,481 86,887,922,472 71,718,706,197

11 Thu nhập khác 31 32,772,727 6,786,608 33,331,409

12 Chi phí khác 32 3,433,716 3,433,716

13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 29,339,011 6,786,608 29,897,693

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(50=30+40)

50 44,973,575,421 45,530,185,492 86,894,709,080 71,748,603,890

15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành

51 VI.17 11,243,393,855 11,382,546,373 21,723,677,270 17,937,150,973

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại

52
 -   -  

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp (60=50-51-52)

60 33,730,181,566 34,147,639,119 65,171,031,810 53,811,452,917

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 4,217 6,605 8,147 13,834

TT Chỉ tiêu Mã số 
Thuyết 

 minh

Quý II 

Lập ngày      tháng 07 năm 2011

Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 

Đơn vị tính: VND

Mẫu số B 01a-DN

(Ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-

BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2011

Kế toán trưởng

Đặng Thị Hường

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Mạnh Hà

Người lập biểu

Nguyễn Thị Ngọc



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Năm nay Năm trước

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD

1. Lợi nhuận trước thuế 01 86,894,709,080 71,748,603,890 

2 Điều chỉnh cho các khoản

 - Khấu hao tài sản cố định 02 1,039,491,191 772,411,275 

 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (16,360,252,419) (9,705,169,650) 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 

thay đổi vốn lưu động

08 71,573,947,852 62,815,845,515 

 - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 62,817,787,268 9,820,915,103 

 - Tăng, giảm hàng tồn kho 10   

 - Tăng, giảm các khoản phải trả 11 (14,800,366,224) 1,039,457,265 

 - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 8,191,385,985 2,302,267,142 

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (29,621,714,115) (4,334,979,396) 

 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (2,191,661,215) (7,633,464,468) 

Lưu chuyển tiền thuần từ h.đ kinh doanh 20 95,969,379,551 64,010,041,161 

II Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định 

và các tài sản dài hạn khác

21 (3,686,672,182) (602,741,775) 

4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ 

của các đơn vị khác

24

130,000,000,000         

5 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 (862,000,000) 

7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được 

chia

27 16,385,979,718 9,705,169,650 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 142,699,307,536 8,240,427,875 

III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 

của chủ sở hữu

31 130,850,000 

2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua 

lại cổ phiếu của chủ doanh nghiệp đã phát hành

32 (20,000,000) (125,400,000) 

6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (60,000,000,000) (26,000,000,000) 

Lưu chuyển tiền thuần từ h.động tài chính 40 (60,020,000,000) (25,994,550,000) 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 178,648,687,087 46,255,919,036 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 55,685,238,696 107,523,099,326 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái 61 (7,384,270) (8,030,739) 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 234,326,541,513 153,770,987,623 
234,326,541,513 55,685,238,696 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Đơn vị tính: VND

(Theo phương pháp gián tiếp)

(Dạng đầy đủ)

TT Chỉ tiêu
Mã 

số 

Thuyết 

minh

Quý II năm 2011

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Mẫu số B 01a-DN

(Ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Lập ngày     tháng 07 năm 2011

Kế toán trưởng

Đặng Thị Hường

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Mạnh Hà

Người lập biểu

Nguyễn Thị Ngọc


